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I.Đọc thành tiếng ( 3 điểm): Giáo viên kiểm tra học sinh trong các tiết ôn tập theo hướng dẫn Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I môn Tiếng Việt lớp 4. 
II. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm).                                     
Em hãy đọc thầm bài văn sau:
ĐỒNG TIỀN VÀNG
Một hôm vừa bước ra khỏi nhà, tôi gặp một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao, chìa những bao diêm khẩn khoản nhờ tôi mua giúp. Tôi mở ví tiền ra và chép miệng:
- Rất tiếc là tôi không có xu lẻ.
- Không sao ạ. Ông cứ đưa cho cháu một đồng tiền vàng. Cháu chạy đến hiệu buôn đổi rồi quay lại trả ông ngay.
Tôi nhìn cậu bé và lưỡng lự:
- Thật chứ?
- Thưa ông, cháu không phải là một đứa bé xấu.
Nét mặt của cậu bé cương trực và tự hào tới mức tôi tin và giao cho cậu một đồng tiền vàng.
Vài giờ sau, trở về nhà, tôi ngạc nhiên thấy cậu bé đang đợi mình, diện mạo rất giống cậu bé nợ tiền tôi, nhưng nhỏ hơn vài tuổi, gầy gò, xanh xao hơn và thoáng một nỗi buồn:
- Thưa ông, có phải ông vừa đưa cho anh Rô-be cháu một đồng tiền vàng không ạ ?
Tôi khẽ gật đầu. Cậu bé tiếp:
- Thưa ông, đây là tiền thừa của ông. Anh Rô-be sai cháu mang đến. Anh cháu không thể mang trả ông được vì anh ấy đã bị xe tông, gãy chân, đang phải nằm ở nhà.
Tim tôi se lại. Tôi đã thấy một tâm hồn đẹp trong cậu bé nghèo.

(Theo Truyện khuyết danh nước Anh)













Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1 (0,5 điểm). Cậu bé Rô-be làm nghề gì? 
A. Làm nghề bán diêm.      B. Làm nghề đánh giày.        C. Làm nghề bán báo.
Câu 2 (0,5 điểm). Những chi tiết nào miêu tả đầy đủ ngoại hình của Rô-be? 
A. Gầy gò, xanh xao
B. Ăn mặc tồi tàn, rách rưới
C. Chừng mười hai, mười ba tuổi ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao
Câu 3 (0,5 điểm). Vì sao Rô-be không quay lại ngay để trả tiền thừa cho người mua diêm? 
A. Vì Rô-be không đổi được tiền lẻ.
B. Vì Rô-be không muốn trả lại tiền.
C. Vì Rô-be bị xe tông, gãy chân.
Câu 4 (1 điểm). Qua hành động trả lại tiền thừa cho người khách, em thấy cậu bé Rô-be có điểm gì đáng quý? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5 (1 điểm). Nếu em là người khách mua diêm của cậu bé Rô-be trong câu chuyện này, em sẽ làm gì khi biết tin cậu bé bị xe tông, gãy chân đang nằm ở nhà? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................
Câu 6 (1 điểm).Tìm và ghi 4 từ ngữ thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương đồng loại.
......................................................................................................................................
Câu 7 (1 điểm). Trong các từ sau, từ nào là từ láy: be bé, buồn bực, buôn bán, mênh mông, mệt mỏi. Từ láy là: 
………………………………………………………................……………………..
Câu 8 (0,5 điểm). Em hãy dùng dấu ngoặc kép có tác dụng dùng để nêu ý nghĩa đặc biệt có trong câu sau:  
Chỉ trong 10 năm, Bạch Thái Bưởi đã trở thành một bậc anh hùng kinh tế như đánh giá của người cùng thời.
Câu 9 (1 điểm). Viết lại câu sau cho hay hơn (bằng cách sử dụng từ ngữ gợi tả, gợi cảm hay sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa,...) 
Em rất yêu mẹ.
………………………………………………………................……………………..
………………………………………………………................……………………..
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
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MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4
( Đề kiểm tra viết - Thời gian làm bài: 50 phút  ) 
1.  Chính tả (Nghe viết)  (2 điểm ) - 15 phút 
	GV đọc cho học sinh viết đoạn văn sau:
Rừng phương Nam
Gió bắt đầu nổi rào rào theo với khối mặt trời tròn đang tuôn ánh sáng vàng rực xuống mặt đất. Một làn hơi đất nhè nhẹ toả lên, phủ mờ những cây cúc áo, rồi tan dần theo hơi ấm mặt trời. Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần dần biến đi. 
Chim hót líu lo. Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan xa, phảng phất khắp rừng. 
2. Tập làm văn  ( 8 điểm) - 35 phút
    Đọc cốt truyện sau:
· Có bà già bắt được con ốc lạ. Bà thương không bán, đem về thả vào chum để nuôi.
· Từ khi nuôi ốc,trong nhà bà có nhiều chuyện lạ.
· Bà rình thì thấy một nàng tiên bước ra từ chum nước. Bà đập vỡ vỏ ốc, mời nàng sống với bà.
      Con chọn một trong ba ý trên để phát triển thành một đoạn văn kể chuyện.( Có kết hợp tả ngoại hình nhân vật) 
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